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THÔNG TƯ

Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến

của Bộ Công Thương

 

 

 

 

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử

hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy

định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ

ký số; Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ

ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị

định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007; Nghị định số 170/2013/NĐ-CP

ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị

định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 và Nghị định số 106/2011/NĐ-

CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ;

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về

Chính phủ điện tử;
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Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và

Công nghệ thông tin,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc cung cấp dịch vụ

công trực tuyến của Bộ Công Thương.

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công

Thương, bao gồm việc xây dựng, thực hiện, tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về

dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính ngành công thương thực hiện

ở cấp trung ương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các đơn vị thuộc Bộ trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

2. Tổ chức, cá nhân khi tiến hành thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến của Bộ

Công Thương.

Điều 3. Nguyên tắc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương

          1. Bộ Công Thương thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối

với 100% thủ tục hành chính thực hiện ở cấp trung ương.

2. Bộ Công Thương bảo đảm nâng cấp dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 lên mức

độ 4 đối với một số thủ tục hành chính thực hiện ở cấp trung ương tùy thuộc vào tính

khả thi và hạ tầng công nghệ thông tin.

3. Quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến căn

cứ theo các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành có quy định thủ tục hành

chính đó.

4. Tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến phải tuân thủ các điều kiện

quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính liên

quan.

Điều 4. Giải thích từ ngữ



Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp

luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho

tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực

mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn

chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân.

2. Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ

quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

a) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông

tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính

đó.

b) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho

phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo

yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến

cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

c) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho

phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức

cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ

được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) và nhận

kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

d) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho

phép người sử dụng thanh toán phí, lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc

trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

đến người sử dụng.

Chương II

XÂY DỰNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

          Điều 5. Tên miền truy cập cổng thông tin điện tử cung cấp dịch vụ công

trực tuyến của Bộ Công Thương



Bộ Công Thương cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương tại

địa chỉ http://www.moit.gov.vn.

          Điều 6. Xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

1. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin có trách nhiệm tham gia vào quá

trình soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính

ngành công thương thực hiện ở cấp trung ương.

2. Ngay khi văn bản có quy định thủ tục hành chính ngành công thương thực hiện ở

cấp trung ương được ký ban hành, các đơn vị thuộc Bộ cung cấp nội dung thủ tục

hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến, bao gồm: tên thủ tục, trình tự thực

hiện, hồ sơ, thời hạn giải quyết, đối tượng thực hiện cho Cục Thương mại điện tử và

Công nghệ thông tin.

3. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày văn bản có quy định thủ tục

hành chính ngành công thương thực hiện ở cấp trung ương được ký ban hành, Cục

Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin xây dựng hạ tầng thực hiện dịch vụ

công trực tuyến, bao gồm: quy trình điện tử, các nội dung đặc tả, giao diện, cấu trúc

trên cơ sở nội dung thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến được cung

cấp và gửi lấy ý kiến các đơn vị liên quan.

4. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cục

Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm xác

nhận tính chính xác của quy trình điện tử và nội dung đặc tả, giao diện, cấu trúc để

triển khai trực tuyến.    

          5. Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày có xác nhận của các đơn vị thuộc

Bộ, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị liên

quan tiến hành chạy thử và thống nhất về việc đưa hạ tầng dịch vụ công trực tuyến

vào sử dụng. 

          6. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thống nhất đưa hạ tầng

dịch vụ công trực tuyến vào sử dụng, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông
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tin báo cáo Lãnh đạo Bộ chính thức phê duyệt việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến

đó.  

7. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin chính thức cung cấp dịch vụ

công trực tuyến ngay khi văn bản có chứa thủ tục hành chính thực hiện ở cấp trung

ương có hiệu lực. Trường hợp xây dựng hạ tầng dịch vụ công trực tuyến phức tạp,

chậm nhất 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày văn bản có chứa thủ tục hành chính

ngành công thương thực hiện ở cấp trung ương có hiệu lực, Cục Thương mại điện

tử và Công nghệ thông tin báo cáo Lãnh đạo Bộ chính thức phê duyệt việc cung cấp

dịch vụ công trực tuyến đó..  

8. Các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến

dịch vụ công trực tuyến có trách nhiệm phối hợp với Cục Thương mại điện tử và

Công nghệ thông tin đảm bảo tiến độ xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến

theo quy định từ Khoản 1 đến Khoản 7 Điều này.

Điều 7. Nâng cấp dịch vụ công trực tuyến

          1. Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ

thông tin có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Bộ

trưởng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch nâng cấp dịch vụ công trực tuyến của

Bộ Công Thương từ mức độ 3 lên mức độ 4 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) thực hiện

trong năm sau.

          2. Kế hoạch bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

          a) Tên thủ tục hành chính đề xuất nâng cấp dịch vụ công trực tuyến từ mức độ

3 lên mức độ 4;

          b) Tên văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính đề xuất

nâng cấp dịch vụ công trực tuyến;

          c) Thời gian nâng cấp đối với mỗi dịch vụ công trực tuyến;

          d) Đơn vị chủ trì thực hiện dịch vụ công trực tuyến;

          đ) Các nội dung cần thiết khác.

Chương III

CUNG CẤP, THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN


